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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN T 

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 366/2020/DS-ST 

Ngày:  30-9-2020 

V/v “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN T – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Lê Diễm Thúy. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  ng Lê   n  g   

 2.         T   Mai 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Th   ải     – T ư ký Tòa án nhân dân 

quận T – Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận T, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa:    Lê Trương    Lin  – Kiểm sát viên. 

 Ngày 30 tháng 9 n   2020 t i Tòa án nhân dân quận T xét xử sơ t ẩm 

công khai vụ án thụ lý số: 220/2020/TLST-DS ngày 28 tháng 5 n   2020 về: 

“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số 

308/2020/QĐXXST-DS ngày 11 tháng 9 n   2020 giữa  á  đương sự: 

- Nguyên đơn:  g n   ng T ương   i Cổ phần A. 

Đ a chỉ trụ sở chính: 442      ư ng    Quận    T  n  p ố  ồ      in ;  

Đ a chỉ liên   : Lầu 8  t a n    ,   ư ng Q, Quận X, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông      Trung  , sin  n   

1997; đ a chỉ: t a n    ,   ư ng Q, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh (Ông K 

   mặt) 

- Bị đơn:  

1   ng  gu ễn T an  L  sin  n   1974; đ a chỉ  ư tr :   ung  ư      ư ng 

Z, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (Ông L   ng mặt). 

 2        T   T u T  sin  n   1978  đ a   ỉ t ư ng tr :    ư ng E  quận T  

T  n  p ố  ồ      in          ng  ặ   

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 T eo đơn k ởi ki n, bản tự khai và các biên bản phiên h p kiểm tra vi c 

giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, biên bản không tiến hành hòa giải được, 

ngư i đ i di n theo ủy quyền của ngu ên đơn trình bày:  

  n  ứ t eo  iấ  đề ng    ấp t   t n  ụng   ản  á  điều k oản v  điều 

ki n sử  ụng t   t n  ụng  ủa  g n   ng T    A  sau đ   g i     g n   ng   

 á  v n  ản k á   ủa  ng  gu ễn T an  L v        T   T u T đề ng   

12/9/2016   g n   ng đ   ấp t   t n  ụng   o  ng L v     T    i tiết n ư sau: 

 ố t      n  M do  g n   ng  ấp   o  ng L   ố t   p ụ N  o  g n   ng  ấp 

  o    T  Lo i t    ấp    t    isa v ng      t   t n  ụng quố  tế     n  ứ  

t   200 000 000 đồng    i suất t eo  ản  á  điều k oản v  điều ki n sử  ụng t   

t n  ụng  ủa  g n   ng  

Quá tr n  sử  ụng t   t n  ụng   ng L v     T đ  k  ng t an  toán đầ  đủ 

  o  g n   ng t eo t  ng  áo giao        ng t áng  Do đ   ng   25/3/2018 

 g n   ng đ    u ển t    ủa  ng L v     T sang nợ quá   n v    ấ   ứt sử 

 ụng t   trư     n   g   10/3/2020  g n   ng ra t  ng  áo   u ển nợ quá   n 

v  t u  ồi nợ trư     n đối v i to n  ộ nợ t     ưa t an  toán  ủa  ng L v     

T. T n  đến ng   24/8/2020  ng L v     T   n nợ  g n   ng  á  k oản sau:  ợ 

gố : 111 916 542 đồng;   i quá   n t   t n  đến ng   24/8/2020   : 47 861 172 

đồng 

  g n   ng  êu  ầu  ng L v     T p ải trả nga   ột  ần tổng  ư nợ   n 

t iếu t   t n  đến ng   24/8/2020    159 777 714 đồng   ao gồ  nợ gố  

111.916.542 đồng  sau k i k ởi ki n t    ng L    trả   o  g n   ng 02  ần v i 

tổng số tiền 100 000 000 đồng  đượ  tr  v o nợ gố      i quá   n t   t n  đến 

ng   24/8/2020   : 47 861 172 đồng   go i ra   ng L v     T   n p ải tiếp tụ  

trả tiền   i p át sin  t eo  ứ    i suất nợ quá   n qu  đ n  t i  iấ  đề ng    ấp 

t   t n  ụng   ản  á  điều k oản v  điều ki n sử  ụng t   t n  ụng  ủa  g n 

  ng T    A kể t  ng   25/8/2020 đến ng   trả  ứt nợ  

    đơn  ng  gu ễn T an  L v        T   T u T  ặ   ù đ  đượ  Tòa án 

tri u tập để tự k ai tr n      ý kiến đối v i  êu  ầu  ủa ngu ên đơn  t a  gia 

p iên   p kiể  tra vi   giao nộp  tiếp  ận    ng k ai   ứng  ứ n ưng đều vắng 

 ặt k  ng     ý  o v   ũng k  ng     ất  ứ ý kiến p ản đối n o đối v i  êu  ầu 

 ủa ngu ên đơn. 

T i phiên tòa, đ i di n theo ủy quyền của ngu ên đơn là ông      Trung 

K trình bày: Do vợ   ồng ông L v     T vi ph   ng ĩa vụ t an  toán n ư  a  

kết trong hợp đồng nên ng   25/3/2018  g n   ng đ    u ển t    ủa  ng L v  

   T sang nợ quá   n v    ấ   ứt sử  ụng t   trư     n   g   10/3/2020  g n 

  ng ra t  ng  áo   u ển nợ quá   n v  t u  ồi nợ trư     n đối v i to n  ộ nợ 

t     ưa t an  toán  ủa ông L v     T   g   10/12/2019  ng L    t an  toán 

  o  g n   ng 50 000 000 đồng  ng   09/6/2020  ng L t an  toán 50 000 000 

đồng   ố tiền n   đượ   g n   ng tr  v o tiền nợ gố   T n  đến ng   30/9/2020 

ông L v     T   n nợ  g n   ng số tiền 164 712 774 đồng  Trong đ  nợ gố     

111 916 542 đồng  nợ   i 52 796 232 đồng  Ngân hàng yêu cầu ông L v     T 

phải  iên đ i trả cho Ngân hàng số tiền nợ gố  v    i nêu trên. Ngoài ra, ông L 

v     T còn phải trả tiền lãi phát sinh kể t  ng   01/10/2020 đối v i số tiền còn 

nợ theo lãi suất thỏa thuận trên hợp đồng.  
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 B  đơn   ng  gu ễn T an  L v        T   T u T vắng mặt t i phiên tòa 

lần thứ 2 không có lý do. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận T phát biểu:  

- Vi c chấp hành pháp luật của Hội đồng xét xử    đ ng qui đ nh của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Tòa án thụ lý vụ án    đ ng t ẩm quyền  xá  đ n  đ ng tư 

cách pháp lý của những ngư i tham gia tố tụng, quan h  pháp luật tranh chấp. 

T i phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đ  t ực hi n đ ng qui đ nh của Bộ luật 

Tố tụng dân sự về p iên t a sơ t ẩm.  ề p  a đương sự  T a án đ  t ự   i n 

vi   tống đ t  niê   ết  ợp    n ưng    đơn v n vắng  ặt  k  ng đến T a án để 

giải qu ết  

- Về nội dung:   n  ứ  á  t i  i u    ứng  ứ    trong  ồ sơ vụ án v    i 

tr n       ủa ngu ên đơn  x t t ấ  vi    g n   ng A  êu  ầu    đơn     ng 

 gu ễn T an  L v        T   T u T p ải trả số tiền   n nợ t n  đến ng   

30/9/2020    164.712 774 đồng  Trong đ  nợ gố     111 916 542 đồng  nợ   i 

52 796 232 đồng v  tiếp tụ  trả tiền   i p át sin  t  ng   01/10/2020   o đến k i 

t i   n  án xong t eo   i suất  á   ên t ỏa t uận         n  ứ  Đề ng    ội đồng 

x t xử   ấp n ận to n  ộ  êu  ầu  ủa ngu ên đơn 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra t i 

phiên tòa    n  ứ vào l i trình bày và tranh luận của  á   ên đương sự t i phiên 

tòa, ý kiến của đ i di n vi n kiểm sát t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh: 

 [1] Về pháp luật tố tụng: 

 g n   ng T ương   i Cổ phần A khởi ki n tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản đối v i b  đơn –  ng  gu ễn T an  L v        T   T u T. Theo kết quả xác 

minh của   ng an   ư ng Z, quận T thì ông L  i n đang  ư tr  t i đ a   ỉ  

  ung  ư      ư ng Z, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xác minh của 

  ng an   ư ng E, quận T Thành phố Hồ Chí Minh t         T   T u T     ộ 

k ẩu t ư ng tr  t i      ư ng E  quận T  T  n  p ố  ồ      in  v  đ   án 

n   đi k ỏi đ a p ương  k  ng r  đ a chỉ nơi đến.   ư vậ   t eo qu  đ nh t i 

k oản 3 Điều 26  điểm a khoản 1 Điều 35  điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố 

tụng dân sự n   2015 v   ư ng d n t i Điều 6 của Ngh  quyết 04/2017/NQ-

 ĐT  ng   05/5/2017 thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân quận T. 

B  đơn –  ng  gu ễn T an  L v        T   T u T mặ   ù đ  được Tòa 

án tri u tập hợp l  đến lần thứ  ai n ưng v n vắng mặt t i phiên tòa không vì sự 

ki n bất khả kháng hoặc trở ng i k á   quan  Do đ     n  ứ v o điểm b khoản 2 

Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt b  

đơn  

 [2] Về pháp luật nội dung: Xét yêu cầu của Ngân hàng TMCP A  sau đ   
g i     g n   ng A), buộc  ng  gu ễn T an  L v        T   T u T thanh toán 

số tiền nợ tổng cộng: 164.712.774 đồng  Trong đ   nợ gốc: 111.916.542 đồng; 
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nợ lãi t   t n  đến ngày 30/9/2020 là 52.796.232 đồng, Hội đồng xét xử xét 

thấy: 

  n cứ t eo  iấ  đề ng    ấp t   t n  ụng   ản  á  điều k oản v  điều 

ki n sử  ụng t   t n  ụng  ủa  g n   ng A, t ư  êu  ầu   n    o   ủ t   do 

 g n   ng A ký v i  ng  gu ễn T an  L v  vợ          T   T u T đề ng   

12/9/2016, xác nhận của ngu ên đơn và các tài li u, chứng cứ có trong hồ sơ thì 

   đủ  ơ sở xá  đ nh Ngân hàng A có  ấp t   t n  ụng cho  ng  gu ễn T an  L 

v  vợ          T   T u T v i   n  ứ  200 000 000 đồng. Quá trình sử dụng t   

t n  ụng, ông L v     T đ  vi p    ng ĩa vụ  không than  toán đầ  đủ   o  g n 

  ng   ể t  ng   25/3/2018  g n   ng A   u ển k oản t   sang nợ quá   n v  

  ấ   ứt vi   sử  ụng t     au đ    ng L    trả   o  g n   ng A tổng  ộng 

100 000 000   ột tr   tri u  đồng   ố tiền n   đượ  tr  v o tiền nợ gố   Ngân 

  ng A đ  nhiều lần liên h , yêu cầu ông L v     T thực hi n ng ĩa vụ theo hợp 

đồng n ưng ông L v     T cố tình né tránh, không thực hi n ng ĩa vụ trả nợ cho 

 g n   ng  T n  đến ngày 30/9/2020 ông L     T còn nợ Ngân hàng A số tiền 

tổng cộng: 164.712.774 đồng  Trong đ   nợ gốc: 111.916.542 đồng; nợ lãi t m 

t n  đến ngày 30/9/2020 là 52.796.232 đồng.   t t ấ   k i  ng L ký v i  g n 

  ng A  iấ  đề ng    ấp t   t n  ụng ng   12/9/2016     T     vợ ông L,  ùng 

ký tên t i  iấ  đề ng    ấp t   t n  ụng  t ể  i n    T  iết v  đồng ý vi    ng L 

 êu  ầu  g n   ng A  ấp t   t n  ụng   n  ứ  200 000 000 đồng để sử  ụng  

Do vậy, Ngân hàng yêu cầu ông L v     T phải  iên đ i trả ngay một lần toàn bộ 

số tiền trên và yêu cầu kể t  ngày 01/10/2020   o đến khi thi hành án xong, ông 

L v     T còn phải ch u khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi 

suất các bên thỏa thuận t i  iấ  đề ng    ấp t   t n  ụng   ản  á  điều k oản v  

điều ki n sử  ụng t   t n  ụng  ủa  g n   ng A         n  ứ chấp nhận.  

[3] Về án p   sơ t ẩm: Án phí dân sự sơ t ẩm là 8.235.639 đồng do b  đơn 

– ông  gu ễn T an  L v        T   T u T phải  iên đ i ch u. Hoàn trả l i cho 

 gu ên đơn -  g n   ng A số tiền t m ứng án p   đ  nộp    5 625 700 đồng  

T i phiên tòa hôm nay, b  đơn    ông  gu ễn T an  L v        T   T u 

T v n vắng mặt k  ng     ý  o   ũng n ư k  ng đưa ra  ất cứ một phản đối nào 

đối v i yêu cầu của ngu ên đơn  hoặc chứng cứ n o để chứng minh cho quan 

điểm của mình. Vì vậy,    đơn phải ch u hậu quả p áp  ý đối v i vi c vắng mặt 

của mình. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 -   n  ứ vào khoản 3 Điều 26  điểm a khoản 1 Điều 35  điểm a khoản 1 

Điều 39; Điều 147; điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 273, khoản 1 Điều 

280 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

 -   n  ứ vào khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự 2015; các Điều 280, 463, 

466 Bộ luật Dân sự n   2015; 

-   n  ứ  á  Điều 91, 95, 98 Luật Các tổ chức tín dụng n   2010; 
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 -   n  ứ khoản 2 Điều 26 Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

t ư ng vụ Quốc hội qu  đ nh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, l  phí Tòa án;  

Tuyên xử: 

 1/ Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ngu ên đơn -  g n   ng T ương   i 

Cổ phần A: 

 Buộc ông  gu ễn T an  L v        T   T u T có trách nhi m  iên đ i 

trả cho  g n   ng T ương   i Cổ phần      u số tiền 164.712.774 ( ột tr   

sáu  ươi  ốn tri u  ả  tr    ư i  ai ng n  ả  tr    ả   ươi  ốn) đồng. 

Trong đ   nợ gốc: 111.916.542   ột tr    ư i  ột tri u    n tr    ư i sáu 

ng n n   tr    ốn  ươi  ai  đồng; nợ lãi t   t n  đến ngày 30/9/2020    

52.796.232  n    ươi  ai tri u  ả  tr      n  ươi sáu ng n  ai tr    a  ươi 

hai) đồng.  

Kể t  ngày 01/10/2020 cho đến khi thi hành án xong, ông L v     T còn 

phải ch u khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất các bên 

thỏa thuận t i  iấ  đề ng    ấp t   t n  ụng ngày 12/9/2016,  ản  á  điều k oản 

v  điều ki n sử  ụng t   t n  ụng  ủa  g n   ng A. 

   ương t ức và th i h n trả: Trả một lần toàn bộ số tiền trên ngay sau khi 

bản án  ủa T a án có hi u lực pháp luật và thực hi n t i Chi cục Thi hành án dân 

sự có thẩm quyền. 

 2/ Về án phí: Án phí dân sự sơ t ẩm 8.235.639 (tá  tri u  ai tr    a 

 ươi     ng n sáu tr    a  ươi    n) đồng do ông  gu ễn T an  L v        

T   T u T phải  iên đ i ch u. 

 Hoàn l i cho  g n   ng T ương   i Cổ phần A số tiền t m ứng án phí 

đ  nộp là 5.625.700 (n   tri u sáu tr    ai  ươi     ng n  ả  tr  ) đồng theo 

biên lai thu tiền t m ứng án phí, l  phí Tòa án số AA/2019/0016301 ngày 

20/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận T. 

 3/ Về quyền kháng cáo: Ngân hàng T ương   i Cổ phần A được quyền 

kháng cáo trong th i h n 15 ngày kể t  ngày tuyên án. Ông  gu ễn T an  L v  

      T   T u T vắng mặt được quyền kháng cáo trong th i h n 15 ngày kể t  

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Vi n kiểm sát nhân dân cùng cấp, Vi n kiểm sát nhân dân cấp trên được 

quyền kháng ngh  theo quy đ nh của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 Trư ng hợp bản án đượ  t i   n  t eo qui đ nh t i Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự t   ngư i được thi hành án dân sự  ngư i phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án; tự nguy n thi hành án 

hoặc b   ưỡng chế t i   n  án t eo qui đ nh t i  á  Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự đ  được sửa đổi, bổ sung n   2014; th i hi u thi hành án 

được thực hi n t eo qui đ nh t i Điều 30 Luật Thi hành án dân sự đ  được sửa 

đổi, bổ sung n   2014. 

Nơi nhận:  T   HỘI ĐỒNG   T       TH   

- Tòa án nhân dân TP.HCM;                              TH M PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- VKSND Q.T; 

- Chi cục THADS Q.T; 

-  á  đương sự; 

- Lưu:      ồ sơ.  

 

 

 Trương Lê Diễm Thúy 
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